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I. Đọc – Hiểu: (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3:
Một con Quạ, đen như than, nó ganh ghét với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông. Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như Thiên Nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước, và ăn cây cỏ rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra như bộ lông của Thiên Nga vậy. Thế là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống. Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đét, và cuối cùng, ngã lăn ra chết.
                                                                                     (Truyện ngụ ngôn Aesop)

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2 (0.5 điểm): Vì sao “Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống”? Kết quả của việc đó là gì?

Câu 3 (1.0 điểm): Anh (chị) rút ra được bài học gì từ văn bản trên? Anh (chị) áp dụng bài học đó vào cuộc sống của mình như thế nào, cho ví dụ?
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6:

“Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hoè lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương,.”
             ( “Cảnh ngày hè” (Nguyễn Trãi), Trang 118, Ngữ văn 10, Tập I, NXBGD, 2006)

Câu 4 (0.5 điểm): Kể ra các màu sắc, hình ảnh được tác giả miêu tả trong văn bản trên.
Câu 5 (0.5 điểm): Các từ: “đùn đùn”, “giương”, “phun” đạt hiệu quả như thế nào trong việc thể hiện bức tranh thiên nhiên ngày hè?

Câu 6 (1.0 điểm): Cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn của nhà thơ Nguyễn Trãi qua văn bản trên (trình bày từ 5 – 7 dòng).

II. Làm văn: (6 điểm)
Hóa thân vào nhân vật An Dương Vương kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy từ lúc Triệu Đà đem quân sang xâm lược lần thứ hai đến khi An Dương Vương đi xuống biển. (sáng tạo các chi tiết miêu tả cảnh vật, bộc lộ cảm xúc).
--------------------HẾT---------------------

Chúc các em làm bài 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỀU ĐIỂM
I. Phần Đọc – Hiểu (4.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.


	Phương thức biểu đạt chính: tự sự
	0.5



	2
	Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống vì muốn có bộ lông trắng như Thiên Nga. Kết quả: bộ lông của Quạ vẫn đen và cuối cùng Quạ chết vì rong rêu trong nước không phù hợp với dạ dày của nó.
	0.5



	3
	HS có thể rút ra bài học như: Mỗi người đều có đặc điểm riêng, hãy trân trọng điều đó; Không nên “đứng núi này trông núi nọ”; hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ việc gì...

HS đưa ra ví dụ về bản thân mình.

(Tùy vào câu trả lời của HS, GV linh hoạt cho điểm).
	0.5
0.5

	5
	Nhan đề: Hai biển hồ, “Ích kỉ “và “cho đi”…
	0.25

	6
	Màu sắc, hình ảnh: màu xanh của hòe, màu đỏ của hoa lựu, màu hồng của hoa sen.
	0.25

	7
	Các từ: “đùn đùn”, “giương”, “phun” là các động từ mạnh diễn tả bên trong sự vật luôn vận động, căng tràn, dư ra. Từ đó thể hiện bức tranh ngày hè sinh động, đầy sức sống.
	0.5

	8
	Cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên: có sự kết hợp hài hòa màu sắc, hình ảnh. Màu sắc rực rỡ, hình ảnh quen thuộc, sự vật tràn đầy sức sống.

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Nguyễn Trãi: một tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết, cảm nhận thiên nhiên tinh tế bằng nhiều giác quan.
	1.0

	Tổng
	4.0 điểm


II. Làm văn (6.0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự
	0,5

	b. Xác định đúng ngôi kể của bài văn (ngôi thứ nhất)
	0.5

	c. Kể lại câu chuyện

Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và câu chuyện.

- Ta là An Dương Vương, là vua nước Âu Lạc
- Cuộc đời ta đã phạm phải nhiều sai lầm dẫn đến kến bi kịch “nước mất nhà tan”

   Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện
- Tóm tắt những sự việc trước khi gặp Trọng Thủy (0.5 điểm)
+ Xây thành nhưng xây mãi vẫn đổ.
+ Nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng, tôi đã xây được thành trì kiên cố, chế tạo được nỏ thần. Quân Triệu Đà sang đánh nước Âu Lạc và thất bại.

- Kể lại câu chuyện từ khi Triệu Đà sang xâm lược lần hai đến lúc đi xuống biển.(3.0 điểm)
+ Chẳng bao lâu sau, quân Triệu Đà cử binh xâm lược nước ta, ta lấy nỏ thần ra bắn, làm quân giặc khiếp sợ và thua trận, chạy về Trâu Sơn đắp luỹ và xin hoà.

+ Sau đó, Triệu Đà cầu hôn cho con trai, tỏ ý dùng cuộc hôn nhân giữ mối hoà hiếu cho hai quốc gia.
+ Ta cả tin chấp thuận gả con gái xinh đẹp Mị Châu cho Trọng Thuỷ và để cho hắn ở lại cung

+ Nhưng quyết định đó quả thật là sai lầm vì ta đã vô cùng chủ quan không nghĩ đến rằng, con rể lại dụ dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần rồi đánh tráo nỏ thần mang về phương Bắc.

+ Có được nỏ thần, Triệu Đà mang quân đến đánh, ỷ vào nỏ thần trong tay, ta không hề lộ sợ

+ Nhưng éo le thay, khi ta biết nỏ kia không phải nỏ thần thì quá muộn, giặc đã tiến sát thành, ta phải cùng Mị Châu lên ngựa bỏ chạy về phương Nam.

+ Càng chạy thì ta vẫn thấy giặc đuổi theo sau. Đến tới bờ biển, ta biết đó là đường cùng. 

+ Ta bèn kêu rằng : “ Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu” Rùa Vàng từ dưới nước xuất hiện, thét lớn: “ Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó”. 

+ Ta bất ngờ quay lại, và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đường rải đầy lông ngỗng, đây chính là lí do mà giặc có thể lần theo ta

+ Trên tay con gái Mị Châu là áo lông ngỗng, ta hiểu ra chuyện, vô cùng tức giận và đau lòng mà tuốt kiếm chém Mị Châu

+ Mị Châu thấy vậy, bèn khấn với ta: “Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù”

+ Dù đau lòng nhưng đứng trước kẻ phản nghịch, tội đồ quốc gia ta không thể tha thứ với cương vị một người đứng đầu đất nước.

Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu cảm nghĩ.
+ Ta theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển. 
+ Cảm nghĩ về cuộc đời, về những sai lầm của mình.
	0.5
3.5

0.5

	d. Kĩ năng viết:
· Dùng từ chính xác, trong sáng, đúng chính tả

· Đặt câu đúng ngữ pháp tiếng Việt.

· Trình bày mạch lạc, chặt chẽ, rõ ràng, cẩn thận
	0.5

	Tổng
	6.0 điểm


THIẾT LẬP MA TRẬN:
	              Mức độ


Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1: Đọc – hiểu
	- Nhận biết, phương thức biểu đạt của văn bản, các hình ảnh, chi tiết trong văn bản.

	- Hiểu được các từ ngữ then chốt và hiệu quả của các từ ngữ đó, Rút ra bài học

	-, Cảm nhận những vấn đề đặt ra trong văn bản.


	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	3 câu

1.5 điểm

15%
	1 câu

1.0 điểm

10%
	2 câu

1.5 điểm

15%
	
	6 câu

4 điểm

40%

	Chủ đề 2: Văn tự sự
	
	
	
	- Vận dụng các kiến thức – kĩ năng để làm bài văn tự sự có kết hợp với miêu tả, biểu cảm.
	

	Số câu

Số điểm

    Tỉ lệ
	
	
	
	6 điểm

60%
	1 câu

6 điểm

 60%

	Tổng
	1.5 điểm

15%
	1.0 điểm

10%
	1.5 điểm

15%
	6 điểm

60%
	7 câu

10 điểm

100%




